
1

QLTS.VN

Cơ quan quản lý cấp trên: UBND quận Long Biên

Cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng tài sản: Trường THCS Lê Quý Đôn

Mã đơn vị: 1131263

Loại hình đơn vị: Khối sự nghiệp

Mẫu số 09c-CK/TSCBộ, tỉnh:

CÔNG KHAI TÌNH HÌNH QUẢN LÝ, SỬ DỤNG XE Ô TÔ VÀ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH KHÁC

Năm 2022

STT
Danh mục xe ô tô và tài sản khác

của cơ quan, đơn vị, tổ chức
Bộ phận sử dụng

Số
lượng

Giá trị theo sổ kế toán đến thời điểm công khai
(Nghìn đồng)

Tổng cộng

Nguyên giá

Nguồn ngân
sách

Nguồn khác

Giá trị còn
lại

Mục đích sử dụng

Phục vụ
chức danh

có tiêu
chuẩn

Phục vụ
công tác
chung

Phục
vụ hoạt

động
đặc thù

Kinh
doanh

Cho
thuê

Liên
doanh,

liên
kết

Sử
dụng
khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

I Tài sản cố định khác 285 4.228.410 4.228.410 2.806.920

1
Điều hòa âm trần CASSETTE
36.000 BTU/h 2 chiều

Phòng hội đồng 1 44.500 44.500 33.375

2
Điều hòa âm trần CASSETTE
36.000 BTU/h 2 chiều

Phòng hội đồng 1 44.500 44.500 33.375

3
Điều hòa âm trần CASSETTE
48.000 BTU/h 1 chiều

Phòng Thư viện học sinh 1 51.000 51.000 38.250

4
Điều hòa âm trần CASSETTE
48.000 BTU/h 1 chiều

Phòng Thư viện học sinh 1 51.000 51.000 38.250

5
Điều hòa âm trần CASSETTE
48.000 BTU/h 1 chiều

Phòng Thư viện học sinh 1 51.000 51.000 38.250

6
Điều hòa âm trần CASSETTE
48.000 BTU/h 1 chiều

Phòng Thư viện học sinh 1 51.000 51.000 38.250

7
Điều hòa treo tường 18.000 BTU/h
2 chiều

Phòng học 1 12.800 12.800 9.600

8
Điều hòa treo tường 18.000 BTU/h
2 chiều

Phòng học 1 12.800 12.800 9.600

9
Điều hòa treo tường 18.000 BTU/h
2 chiều

Phòng học 1 12.800 12.800 9.600

10
Điều hòa treo tường 18.000 BTU/h
2 chiều

Phòng học 1 12.800 12.800 9.600

11
Điều hòa treo tường 18.000 BTU/h
2 chiều

Phòng thục hành Sinh 1 12.800 12.800 9.600
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STT
Danh mục xe ô tô và tài sản khác

của cơ quan, đơn vị, tổ chức
Bộ phận sử dụng

Số
lượng

Giá trị theo sổ kế toán đến thời điểm công khai
(Nghìn đồng)

Tổng cộng

Nguyên giá

Nguồn ngân
sách

Nguồn khác

Giá trị còn
lại

Mục đích sử dụng

Phục vụ
chức danh

có tiêu
chuẩn

Phục vụ
công tác
chung

Phục
vụ hoạt

động
đặc thù

Kinh
doanh

Cho
thuê

Liên
doanh,

liên
kết

Sử
dụng
khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

12
Điều hòa treo tường 18.000 BTU/h
2 chiều

Phòng học 1 12.800 12.800 9.600

13
Điều hòa treo tường 18.000 BTU/h
2 chiều

Phòng học 1 12.800 12.800 9.600

14
Điều hòa treo tường 18.000 BTU/h
2 chiều

Phòng Phó hiệu trưởng 2 1 12.800 12.800 9.600

15
Điều hòa treo tường 18.000 BTU/h
2 chiều

Phòng bộ môn mỹ thuật 1 12.800 12.800 9.600

16
Điều hòa treo tường 18.000 BTU/h
2 chiều

Phòng học 1 12.800 12.800 9.600

17
Điều hòa treo tường 18.000 BTU/h
2 chiều

Phòng đa năng 2 1 12.800 12.800 9.600

18
Điều hòa treo tường 18.000 BTU/h
2 chiều

Phòng Truyền thống 1 12.800 12.800 9.600

19
Điều hòa treo tường 18.000 BTU/h
2 chiều

Phòng học 1 12.800 12.800 9.600

20
Điều hòa treo tường 18.000 BTU/h
2 chiều

Phòng đa năng 2 1 12.800 12.800 9.600

21
Điều hòa treo tường 18.000 BTU/h
2 chiều

Phòng tư vấn PHHS 1 12.800 12.800 9.600

22
Điều hòa treo tường 18.000 BTU/h
2 chiều

Phòng Phó Hiệu trưởng 1 1 12.800 12.800 9.600

23
Điều hòa treo tường 18.000 BTU/h
2 chiều

Phòng học 1 12.800 12.800 9.600

24
Điều hòa treo tường 18.000 BTU/h
2 chiều

Phòng học 1 12.800 12.800 9.600

25
Điều hòa treo tường 18.000 BTU/h
2 chiều

Phòng học 1 12.800 12.800 9.600

26
Điều hòa treo tường 18.000 BTU/h
2 chiều

Phòng học 1 12.800 12.800 9.600

27
Điều hòa treo tường 18.000 BTU/h
2 chiều

Phòng học 1 12.800 12.800 9.600

28
Điều hòa treo tường 18.000 BTU/h
2 chiều

Phòng nghỉ giáo viên T1 1 12.800 12.800 9.600
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STT
Danh mục xe ô tô và tài sản khác

của cơ quan, đơn vị, tổ chức
Bộ phận sử dụng

Số
lượng

Giá trị theo sổ kế toán đến thời điểm công khai
(Nghìn đồng)

Tổng cộng

Nguyên giá

Nguồn ngân
sách

Nguồn khác

Giá trị còn
lại

Mục đích sử dụng

Phục vụ
chức danh

có tiêu
chuẩn

Phục vụ
công tác
chung

Phục
vụ hoạt

động
đặc thù

Kinh
doanh

Cho
thuê

Liên
doanh,

liên
kết

Sử
dụng
khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

29
Điều hòa treo tường 18.000 BTU/h
2 chiều

Phòng học 1 12.800 12.800 9.600

30
Điều hòa treo tường 18.000 BTU/h
2 chiều

Phòng thục hành Sinh 1 12.800 12.800 9.600

31
Điều hòa treo tường 18.000 BTU/h
2 chiều

Phòng chuẩn bị thực hành
Hóa

1 12.800 12.800 9.600

32
Điều hòa treo tường 18.000 BTU/h
2 chiều

Phòng học 1 12.800 12.800 9.600

33
Điều hòa treo tường 18.000 BTU/h
2 chiều

Phòng học 1 12.800 12.800 9.600

34
Điều hòa treo tường 18.000 BTU/h
2 chiều

Phòng học bộ môn xã hội
T2

1 12.800 12.800 9.600

35
Điều hòa treo tường 18.000 BTU/h
2 chiều

Phòng học 1 12.800 12.800 9.600

36
Điều hòa treo tường 18.000 BTU/h
2 chiều

Phòng Đoàn Đội 1 12.800 12.800 9.600

37
Điều hòa treo tường 18.000 BTU/h
2 chiều

Phòng bộ môn mỹ thuật 1 12.800 12.800 9.600

38
Điều hòa treo tường 18.000 BTU/h
2 chiều

Phòng học 1 12.800 12.800 9.600

39
Điều hòa treo tường 18.000 BTU/h
2 chiều

Phòng chuẩn bị thực hành
Hóa

1 12.800 12.800 9.600

40
Điều hòa treo tường 18.000 BTU/h
2 chiều

Phòng học 1 12.800 12.800 9.600

41
Điều hòa treo tường 18.000 BTU/h
2 chiều

Phòng học bộ môn xã hội
T2

1 12.800 12.800 9.600

42
Điều hòa treo tường 18.000 BTU/h
2 chiều

Phòng học 1 12.800 12.800 9.600

43
Điều hòa treo tường 18.000 BTU/h
2 chiều

Phòng Truyền thống 1 12.800 12.800 9.600

44
Điều hòa treo tường 18.000 BTU/h
2 chiều

Phòng học 1 12.800 12.800 9.600

45
Điều hòa treo tường 18.000 BTU/h
2 chiều

Phòng đa năng 1 1 12.800 12.800 9.600
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STT
Danh mục xe ô tô và tài sản khác

của cơ quan, đơn vị, tổ chức
Bộ phận sử dụng

Số
lượng

Giá trị theo sổ kế toán đến thời điểm công khai
(Nghìn đồng)

Tổng cộng

Nguyên giá

Nguồn ngân
sách

Nguồn khác

Giá trị còn
lại

Mục đích sử dụng

Phục vụ
chức danh

có tiêu
chuẩn

Phục vụ
công tác
chung

Phục
vụ hoạt

động
đặc thù

Kinh
doanh

Cho
thuê

Liên
doanh,

liên
kết

Sử
dụng
khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

46
Điều hòa treo tường 18.000 BTU/h
2 chiều

Phòng đa năng 1 1 12.800 12.800 9.600

47
Điều hòa treo tường 18.000 BTU/h
2 chiều

Phòng học 1 12.800 12.800 9.600

48
Điều hòa treo tường 18.000 BTU/h
2 chiều

Phòng học 1 12.800 12.800 9.600

49
Điều hòa treo tường 18.000 BTU/h
2 chiều

Phòng học 1 12.800 12.800 9.600

50
Điều hòa treo tường 18.000 BTU/h
2 chiều

Phòng nghỉ giáo viên T2 1 12.800 12.800 9.600

51
Điều hòa treo tường 18.000 BTU/h
2 chiều

Phòng Công đoàn 1 12.800 12.800 9.600

52
Điều hòa treo tường 18.000 BTU/h
2 chiều

Phòng HS khuyết tật 1 12.800 12.800 9.600

53
Điều hòa treo tường 18.000 BTU/h
2 chiều

Phòng học 1 12.800 12.800 9.600

54
Điều hòa treo tường 18.000 BTU/h
2 chiều

Phòng học 1 12.800 12.800 9.600

55
Điều hòa treo tường 18.000 BTU/h
2 chiều

Phòng học 1 12.800 12.800 9.600

56
Điều hòa treo tường 18.000 BTU/h
2 chiều

Phòng học 1 12.800 12.800 9.600

57
Điều hòa treo tường 18.000 BTU/h
2 chiều

Phòng học 1 12.800 12.800 9.600

58
Điều hòa treo tường 18.000 BTU/h
2 chiều

Phòng học 1 12.800 12.800 9.600

59
Điều hòa treo tường 18.000 BTU/h
2 chiều

Phòng Đoàn Đội 1 12.800 12.800 9.600

60
Điều hòa treo tường 18.000 BTU/h
2 chiều

Phòng đa năng 2 1 12.800 12.800 9.600

61
Điều hòa treo tường 18.000 BTU/h
2 chiều

Phòng chuẩn bị thực hành
Sinh

1 12.800 12.800 9.600

62
Điều hòa treo tường 18.000 BTU/h
2 chiều

Phòng chuẩn bị thực hành
Sinh

1 12.800 12.800 9.600
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STT
Danh mục xe ô tô và tài sản khác

của cơ quan, đơn vị, tổ chức
Bộ phận sử dụng

Số
lượng

Giá trị theo sổ kế toán đến thời điểm công khai
(Nghìn đồng)

Tổng cộng

Nguyên giá

Nguồn ngân
sách

Nguồn khác

Giá trị còn
lại

Mục đích sử dụng

Phục vụ
chức danh

có tiêu
chuẩn

Phục vụ
công tác
chung

Phục
vụ hoạt

động
đặc thù

Kinh
doanh

Cho
thuê

Liên
doanh,

liên
kết

Sử
dụng
khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

63
Điều hòa treo tường 18.000 BTU/h
2 chiều

Phòng học 1 12.800 12.800 9.600

64
Điều hòa treo tường 18.000 BTU/h
2 chiều

Phòng tổ KHXH 1 12.800 12.800 9.600

65
Điều hòa treo tường 18.000 BTU/h
2 chiều

Phòng học 1 12.800 12.800 9.600

66
Điều hòa treo tường 18.000 BTU/h
2 chiều

Phòng kỹ thuật 1 12.800 12.800 9.600

67
Điều hòa treo tường 18.000 BTU/h
2 chiều

Phòng thực hành Hóa 1 12.800 12.800 9.600

68
Điều hòa treo tường 18.000 BTU/h
2 chiều

Phòng học 1 12.800 12.800 9.600

69
Điều hòa treo tường 18.000 BTU/h
2 chiều

Phòng thư viện giáo viên 1 12.800 12.800 9.600

70
Điều hòa treo tường 18.000 BTU/h
2 chiều

Phòng học 1 12.800 12.800 9.600

71
Điều hòa treo tường 18.000 BTU/h
2 chiều

Phòng học 1 12.800 12.800 9.600

72
Điều hòa treo tường 18.000 BTU/h
2 chiều

Phòng học 1 12.800 12.800 9.600

73
Điều hòa treo tường 18.000 BTU/h
2 chiều

Phòng học 1 12.800 12.800 9.600

74
Điều hòa treo tường 18.000 BTU/h
2 chiều

Phòng học 1 12.800 12.800 9.600

75
Điều hòa treo tường 18.000 BTU/h
2 chiều

Phòng học 1 12.800 12.800 9.600

76
Điều hòa treo tường 18.000 BTU/h
2 chiều

Phòng học 1 12.800 12.800 9.600

77
Điều hòa treo tường 18.000 BTU/h
2 chiều

Phòng học 1 12.800 12.800 9.600

78
Điều hòa treo tường 18.000 BTU/h
2 chiều

Phòng học 1 12.800 12.800 9.600

79
Điều hòa treo tường 18.000 BTU/h
2 chiều

Phòng tổ Toán - Tin -
Công nghệ

1 12.800 12.800 9.600
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STT
Danh mục xe ô tô và tài sản khác

của cơ quan, đơn vị, tổ chức
Bộ phận sử dụng

Số
lượng

Giá trị theo sổ kế toán đến thời điểm công khai
(Nghìn đồng)

Tổng cộng

Nguyên giá

Nguồn ngân
sách

Nguồn khác

Giá trị còn
lại

Mục đích sử dụng

Phục vụ
chức danh

có tiêu
chuẩn

Phục vụ
công tác
chung

Phục
vụ hoạt

động
đặc thù

Kinh
doanh

Cho
thuê

Liên
doanh,

liên
kết

Sử
dụng
khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

80
Điều hòa treo tường 18.000 BTU/h
2 chiều

Phòng tổ KHTN 1 12.800 12.800 9.600

81
Điều hòa treo tường 18.000 BTU/h
2 chiều

Phòng chuẩn bị thực hành
Hóa

1 12.800 12.800 9.600

82
Điều hòa treo tường 18.000 BTU/h
2 chiều

Phòng học 1 12.800 12.800 9.600

83
Điều hòa treo tường 18.000 BTU/h
2 chiều

Phòng thư viện giáo viên 1 12.800 12.800 9.600

84
Điều hòa treo tường 18.000 BTU/h
2 chiều

Phòng học 1 12.800 12.800 9.600

85
Điều hòa treo tường 18.000 BTU/h
2 chiều

Phòng học 1 12.800 12.800 9.600

86
Điều hòa treo tường 18.000 BTU/h
2 chiều

Phòng học 1 12.800 12.800 9.600

87
Điều hòa treo tường 18.000 BTU/h
2 chiều

Phòng học 1 12.800 12.800 9.600

88
Điều hòa treo tường 18.000 BTU/h
2 chiều

Phòng đa năng 1 1 12.800 12.800 9.600

89
Điều hòa treo tường 18.000 BTU/h
2 chiều

Phòng học 1 12.800 12.800 9.600

90
Điều hòa treo tường 18.000 BTU/h
2 chiều

Phòng học 1 12.800 12.800 9.600

91
Điều hòa treo tường 18.000 BTU/h
2 chiều

Phòng bộ môn mỹ thuật 1 12.800 12.800 9.600

92
Điều hòa treo tường 18.000 BTU/h
2 chiều

Phòng học bộ môn xã hội
T2

1 12.800 12.800 9.600

93
Điều hòa treo tường 24.000 BTU/h
2 chiều thường

Phòng Hiệu trưởng 1 16.890 16.890 12.668

94
Điều hòa treo tường 24.000 BTU/h
2 chiều thường

Phòng thực hành Công
nghệ

1 16.890 16.890 12.668

95
Điều hòa treo tường 24.000 BTU/h
2 chiều thường

Phòng tin học 1 1 16.890 16.890 12.668

96
Điều hòa treo tường 24.000 BTU/h
2 chiều thường

Phòng tin học 1 1 16.890 16.890 12.668
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STT
Danh mục xe ô tô và tài sản khác

của cơ quan, đơn vị, tổ chức
Bộ phận sử dụng

Số
lượng

Giá trị theo sổ kế toán đến thời điểm công khai
(Nghìn đồng)

Tổng cộng

Nguyên giá

Nguồn ngân
sách

Nguồn khác

Giá trị còn
lại

Mục đích sử dụng

Phục vụ
chức danh
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công tác
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vụ hoạt

động
đặc thù

Kinh
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Cho
thuê

Liên
doanh,

liên
kết

Sử
dụng
khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

97
Điều hòa treo tường 24.000 BTU/h
2 chiều thường

Phòng tin học 2 1 16.890 16.890 12.668

98
Điều hòa treo tường 24.000 BTU/h
2 chiều thường

Phòng tài chính kế toán 1 16.890 16.890 12.668

99
Điều hòa treo tường 24.000 BTU/h
2 chiều thường

Trường THCS Lê Quý
Đôn

1 16.890 16.890 12.668

100
Điều hòa treo tường 24.000 BTU/h
2 chiều thường

Phòng môn âm nhạc 1 16.890 16.890 12.668

101
Điều hòa treo tường 24.000 BTU/h
2 chiều thường

Phòng thực hành Công
nghệ

1 16.890 16.890 12.668

102
Điều hòa treo tường 24.000 BTU/h
2 chiều thường

Phòng môn âm nhạc 1 16.890 16.890 12.668

103
Điều hòa treo tường 24.000 BTU/h
2 chiều thường

Phòng môn âm nhạc 1 16.890 16.890 12.668

104
Điều hòa treo tường 24.000 BTU/h
2 chiều thường

Phòng tin học 2 1 16.890 16.890 12.668

105
Điều hòa treo tường 24.000 BTU/h
2 chiều thường

Phòng thực hành Công
nghệ

1 16.890 16.890 12.668

106
Điều hòa treo tường 24.000 BTU/h
2 chiều thường

Phòng thực hành Lý 1 16.890 16.890 12.668

107
Điều hòa treo tường 24.000 BTU/h
2 chiều thường

Văn phòng 1 16.890 16.890 12.668

108
Điều hòa treo tường 24.000 BTU/h
2 chiều thường

Phòng tin học 2 1 16.890 16.890 12.668

109
Điều hòa treo tường 24.000 BTU/h
2 chiều thường

Phòng học bộ môn xã hội
T3

1 16.890 16.890 12.668

110
Điều hòa treo tường 24.000 BTU/h
2 chiều thường

Phòng tin học 1 1 16.890 16.890 12.668

111
Điều hòa treo tường 24.000 BTU/h
2 chiều thường

Phòng thực hành Lý 1 16.890 16.890 12.668

112
Điều hòa treo tường 24.000 BTU/h
2 chiều thường

Phòng Ngoại ngữ 2 1 16.890 16.890 12.668

113
Điều hòa treo tường 24.000 BTU/h
2 chiều thường

Phòng học bộ môn xã hội
T3

1 16.890 16.890 12.668
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STT
Danh mục xe ô tô và tài sản khác

của cơ quan, đơn vị, tổ chức
Bộ phận sử dụng
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lượng

Giá trị theo sổ kế toán đến thời điểm công khai
(Nghìn đồng)

Tổng cộng
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sách
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Giá trị còn
lại

Mục đích sử dụng

Phục vụ
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vụ hoạt

động
đặc thù
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doanh,

liên
kết

Sử
dụng
khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

114
Điều hòa treo tường 24.000 BTU/h
2 chiều thường

Phòng Ngoại ngữ 2 1 16.890 16.890 12.668

115
Điều hòa treo tường 24.000 BTU/h
2 chiều thường

Phòng Ngoại ngữ 1 1 16.890 16.890 12.668

116
Điều hòa treo tường 24.000 BTU/h
2 chiều thường

Phòng Ngoại ngữ 1 1 16.890 16.890 12.668

117
Máy chiếu đa năng BENQ MX560 
( cấu hình 5)

Phòng thực hành Công
nghệ

1 18.200 18.200 10.920

118
Máy chiếu đa năng BENQ MX560 
( cấu hình 5)

Phòng hội đồng 1 18.200 18.200 10.920

119
Máy tính để bàn Acer Veriton
ES2740G ( cấu hình 5 - không bao
gồm lưu điện)

Phòng học 1 14.950 14.950 8.970

120
Máy tính để bàn Acer Veriton
ES2740G ( cấu hình 5 - không bao
gồm lưu điện)

Phòng học 1 14.950 14.950 8.970

121
Máy tính để bàn Acer Veriton
ES2740G ( cấu hình 5 - không bao
gồm lưu điện)

Phòng học 1 14.950 14.950 8.970

122
Máy tính để bàn Acer Veriton
ES2740G ( cấu hình 5 - không bao
gồm lưu điện)

Phòng Thư viện học sinh 1 14.950 14.950 8.970

123
Máy tính để bàn Acer Veriton
ES2740G ( cấu hình 5 - không bao
gồm lưu điện)

Phòng Hiệu trưởng 1 14.950 14.950 8.970

124
Máy tính để bàn Acer Veriton
ES2740G ( cấu hình 5 - không bao
gồm lưu điện)

Phòng tổ KHTN 1 14.950 14.950 8.970

125
Máy tính để bàn Acer Veriton
ES2740G ( cấu hình 5 - không bao
gồm lưu điện)

Phòng học 1 14.950 14.950 8.970

126
Máy tính để bàn Acer Veriton
ES2740G ( cấu hình 5 - không bao
gồm lưu điện)

Phòng tổ Toán - Tin -
Công nghệ

1 14.950 14.950 8.970
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STT
Danh mục xe ô tô và tài sản khác

của cơ quan, đơn vị, tổ chức
Bộ phận sử dụng

Số
lượng

Giá trị theo sổ kế toán đến thời điểm công khai
(Nghìn đồng)

Tổng cộng

Nguyên giá

Nguồn ngân
sách
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Giá trị còn
lại

Mục đích sử dụng

Phục vụ
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Phục vụ
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vụ hoạt

động
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Cho
thuê

Liên
doanh,

liên
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dụng
khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

127
Máy tính để bàn Acer Veriton
ES2740G ( cấu hình 5 - không bao
gồm lưu điện)

Phòng tin học 1 1 14.950 14.950 8.970

128
Máy tính để bàn Acer Veriton
ES2740G ( cấu hình 5 - không bao
gồm lưu điện)

Phòng học 1 14.950 14.950 8.970

129
Máy tính để bàn Acer Veriton
ES2740G ( cấu hình 5 - không bao
gồm lưu điện)

Phòng học 1 14.950 14.950 8.970

130
Máy tính để bàn Acer Veriton
ES2740G ( cấu hình 5 - không bao
gồm lưu điện)

Phòng học 1 14.950 14.950 8.970

131
Máy tính để bàn Acer Veriton
ES2740G ( cấu hình 5 - không bao
gồm lưu điện)

Phòng học 1 14.950 14.950 8.970

132
Máy tính để bàn Acer Veriton
ES2740G ( cấu hình 5 - không bao
gồm lưu điện)

Phòng học 1 14.950 14.950 8.970

133
Máy tính để bàn Acer Veriton
ES2740G ( cấu hình 5 - không bao
gồm lưu điện)

Phòng tổ KHTN 1 14.950 14.950 8.970

134
Máy tính để bàn Acer Veriton
ES2740G ( cấu hình 5 - không bao
gồm lưu điện)

Phòng Phó hiệu trưởng 2 1 14.950 14.950 8.970

135
Máy tính để bàn Acer Veriton
ES2740G ( cấu hình 5 - không bao
gồm lưu điện)

Phòng tổ KHXH 1 14.950 14.950 8.970

136
Máy tính để bàn Acer Veriton
ES2740G ( cấu hình 5 - không bao
gồm lưu điện)

Phòng thư viện giáo viên 1 14.950 14.950 8.970

137
Máy tính để bàn Acer Veriton
ES2740G ( cấu hình 5 - không bao
gồm lưu điện)

Phòng học 1 14.950 14.950 8.970



10

QLTS.VN

STT
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của cơ quan, đơn vị, tổ chức
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Phục vụ
công tác
chung

Phục
vụ hoạt

động
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Liên
doanh,
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dụng
khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

138
Máy tính để bàn Acer Veriton
ES2740G ( cấu hình 5 - không bao
gồm lưu điện)

Phòng học 1 14.950 14.950 8.970

139
Máy tính để bàn Acer Veriton
ES2740G ( cấu hình 5 - không bao
gồm lưu điện)

Phòng tài chính kế toán 1 14.950 14.950 8.970

140
Máy tính để bàn Acer Veriton
ES2740G ( cấu hình 5 - không bao
gồm lưu điện)

Phòng tin học 2 1 14.950 14.950 8.970

141
Máy tính để bàn Acer Veriton
ES2740G ( cấu hình 5 - không bao
gồm lưu điện)

Văn phòng 1 14.950 14.950 8.970

142
Máy tính để bàn Acer Veriton
ES2740G ( cấu hình 5 - không bao
gồm lưu điện)

Phòng học 1 14.950 14.950 8.970

143
Máy tính để bàn Acer Veriton
ES2740G ( cấu hình 5 - không bao
gồm lưu điện)

Phòng học 1 14.950 14.950 8.970

144
Máy tính để bàn Acer Veriton
ES2740G ( cấu hình 5 - không bao
gồm lưu điện)

Phòng học 1 14.950 14.950 8.970

145
Máy tính để bàn Acer Veriton
ES2740G ( cấu hình 5 - không bao
gồm lưu điện)

Phòng học bộ môn xã hội
T2

1 14.950 14.950 8.970

146
Máy tính để bàn Acer Veriton
ES2740G ( cấu hình 5 - không bao
gồm lưu điện)

Phòng học 1 14.950 14.950 8.970

147
Máy tính để bàn Acer Veriton
ES2740G ( cấu hình 5 - không bao
gồm lưu điện)

Phòng học 1 14.950 14.950 8.970

148
Máy tính để bàn Acer Veriton
ES2740G ( cấu hình 5 - không bao
gồm lưu điện)

Phòng học 1 14.950 14.950 8.970
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của cơ quan, đơn vị, tổ chức
Bộ phận sử dụng
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động
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dụng
khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

149
Máy tính để bàn Acer Veriton
ES2740G ( cấu hình 5 - không bao
gồm lưu điện)

Phòng học 1 14.950 14.950 8.970

150
Máy tính để bàn Acer Veriton
ES2740G ( cấu hình 5 - không bao
gồm lưu điện)

Phòng Phó Hiệu trưởng 1 1 14.950 14.950 8.970

151
Máy tính để bàn Acer Veriton
ES2740G ( cấu hình 5 - không bao
gồm lưu điện)

Phòng tổ Toán - Tin -
Công nghệ

1 14.950 14.950 8.970

152
Máy tính để bàn Acer Veriton
ES2740G ( cấu hình 5 - không bao
gồm lưu điện)

Phòng học 1 14.950 14.950 8.970

153
Máy tính để bàn Acer Veriton
ES2740G ( cấu hình 5 - không bao
gồm lưu điện)

Phòng đa năng 2 1 14.950 14.950 8.970

154
Máy tính để bàn Acer Veriton
ES2740G ( cấu hình 5 - không bao
gồm lưu điện)

Phòng học 1 14.950 14.950 8.970

155
Máy tính để bàn Acer Veriton
ES2740G ( cấu hình 5 - không bao
gồm lưu điện)

Phòng tổ KHXH 1 14.950 14.950 8.970

156
Máy tính để bàn Acer Veriton
ES2740G ( cấu hình 5 - không bao
gồm lưu điện)

Phòng học 1 14.950 14.950 8.970

157
Máy tính để bàn Acer Veriton
ES2740G ( cấu hình 5 - không bao
gồm lưu điện)

Phòng học 1 14.950 14.950 8.970

158
Máy tính để bàn Acer Veriton
ES2740G ( cấu hình 5 - không bao
gồm lưu điện)

Phòng học 1 14.950 14.950 8.970

159
Máy tính để bàn Acer Veriton
ES2740G ( cấu hình 5 - không bao
gồm lưu điện)

Phòng học 1 14.950 14.950 8.970
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động
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dụng
khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

160
Máy tính để bàn Acer Veriton
ES2740G ( cấu hình 5 - không bao
gồm lưu điện)

Phòng học 1 14.950 14.950 8.970

161
Máy tính để bàn Acer Veriton
ES2740G ( cấu hình 5 - không bao
gồm lưu điện)

Phòng Đoàn Đội 1 14.950 14.950 8.970

162
Máy tính để bàn Acer Veriton
ES2740G ( cấu hình 5 - không bao
gồm lưu điện)

Phòng học 1 14.950 14.950 8.970

163
Máy tính để bàn Acer Veriton
ES2740G ( cấu hình 5 - không bao
gồm lưu điện)

Phòng học 1 14.950 14.950 8.970

164
Máy tính để bàn Acer Veriton
ES2740G ( cấu hình 5 - không bao
gồm lưu điện)

Phòng học 1 14.950 14.950 8.970

165
Máy tính để bàn Acer Veriton
ES2740G ( cấu hình 5 - không bao
gồm lưu điện)

Phòng thực hành Công
nghệ

1 14.950 14.950 8.970

166
Máy tính để bàn Acer Veriton
ES2740G ( cấu hình 5 - không bao
gồm lưu điện)

Phòng học 1 14.950 14.950 8.970

167
Máy tính để bàn Acer Veriton
ES2740G ( cấu hình 5 - không bao
gồm lưu điện)

Phòng học 1 14.950 14.950 8.970

168
Máy tính để bàn Acer Veriton
ES2740G ( cấu hình 5 - không bao
gồm lưu điện)

Phòng học 1 14.950 14.950 8.970

169
Máy tính để bàn Acer Veriton
ES2740G ( cấu hình 5 - không bao
gồm lưu điện)

Phòng thư viện giáo viên 1 14.950 14.950 8.970

170
Máy tính để bàn Acer Veriton
ES2740G ( cấu hình 5 - không bao
gồm lưu điện)

Phòng học 1 14.950 14.950 8.970



13

QLTS.VN

STT
Danh mục xe ô tô và tài sản khác

của cơ quan, đơn vị, tổ chức
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Giá trị còn
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Mục đích sử dụng

Phục vụ
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dụng
khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

171
Máy tính để bàn Acer Veriton
ES2740G ( cấu hình 5 - không bao
gồm lưu điện)

Phòng Y tế 1 14.950 14.950 8.970

172
Máy tính để bàn Acer Veriton
ES2740G ( cấu hình 5 - không bao
gồm lưu điện)

Phòng học 1 14.950 14.950 8.970

173
Máy tính để bàn Acer Veriton
ES2740G ( cấu hình 5 - không bao
gồm lưu điện)

Phòng học bộ môn xã hội
T3

1 14.950 14.950 8.970

174
Máy tính để bàn Acer Veriton
ES2740G ( cấu hình 5 - không bao
gồm lưu điện)

Phòng tài chính kế toán 1 14.950 14.950 8.970

175
Máy tính để bàn Acer Veriton
ES2740G ( cấu hình 5 - không bao
gồm lưu điện)

Phòng học 1 14.950 14.950 8.970

176
Máy tính để bàn Acer Veriton
ES2740G ( cấu hình 5 - không bao
gồm lưu điện)

Phòng học 1 14.950 14.950 8.970

177
Máy tính để bàn Acer Veriton
ES2740G ( cấu hình 5 - không bao
gồm lưu điện)

Văn phòng 1 14.950 14.950 8.970

178
Máy tính để bàn Acer Veriton
ES2740G ( cấu hình 5 - không bao
gồm lưu điện)

Phòng học 1 14.950 14.950 8.970

179
Máy tính để bàn Acer Veriton
ES2740G ( cấu hình 5 - không bao
gồm lưu điện)

Phòng đa năng 1 1 14.950 14.950 8.970

180
Máy tính để bàn Acer Veriton
ES2740G ( cấu hình 5 - không bao
gồm lưu điện)

Phòng học 1 14.950 14.950 8.970

181
Máy tính để bàn Acer Veriton
ES2740G ( cấu hình 5 - không bao
gồm lưu điện)

Phòng học 1 14.950 14.950 8.970
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của cơ quan, đơn vị, tổ chức
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(Nghìn đồng)
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đặc thù

Kinh
doanh

Cho
thuê

Liên
doanh,

liên
kết

Sử
dụng
khác
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182
Máy tính để bàn Acer Veriton
ES2740G ( cấu hình 5 - không bao
gồm lưu điện)

Phòng học 1 14.950 14.950 8.970

183
Máy tính để bàn Acer Veriton
ES2740G ( cấu hình 5 - không bao
gồm lưu điện)

Phòng học 1 14.950 14.950 8.970

184
Máy tính để bàn FPT ELEAD
T20.91HN ( cấu hình 3a - không
bao gồm lưu điện)

Phòng tin học 1 1 13.850 13.850 8.310

185
Máy tính để bàn FPT ELEAD
T20.91HN ( cấu hình 3a - không
bao gồm lưu điện)

Phòng tin học 1 1 13.850 13.850 8.310

186
Máy tính để bàn FPT ELEAD
T20.91HN ( cấu hình 3a - không
bao gồm lưu điện)

Phòng tin học 2 1 13.850 13.850 8.310

187
Máy tính để bàn FPT ELEAD
T20.91HN ( cấu hình 3a - không
bao gồm lưu điện)

Phòng tin học 2 1 13.850 13.850 8.310

188
Máy tính để bàn FPT ELEAD
T20.91HN ( cấu hình 3a - không
bao gồm lưu điện)

Phòng tin học 1 1 13.850 13.850 8.310

189
Máy tính để bàn FPT ELEAD
T20.91HN ( cấu hình 3a - không
bao gồm lưu điện)

Phòng tin học 1 1 13.850 13.850 8.310

190
Máy tính để bàn FPT ELEAD
T20.91HN ( cấu hình 3a - không
bao gồm lưu điện)

Phòng tin học 2 1 13.850 13.850 8.310

191
Máy tính để bàn FPT ELEAD
T20.91HN ( cấu hình 3a - không
bao gồm lưu điện)

Phòng tin học 1 1 13.850 13.850 8.310

192
Máy tính để bàn FPT ELEAD
T20.91HN ( cấu hình 3a - không
bao gồm lưu điện)

Phòng Thư viện học sinh 1 13.850 13.850 8.310
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193
Máy tính để bàn FPT ELEAD
T20.91HN ( cấu hình 3a - không
bao gồm lưu điện)

Phòng tin học 1 1 13.850 13.850 8.310

194
Máy tính để bàn FPT ELEAD
T20.91HN ( cấu hình 3a - không
bao gồm lưu điện)

Phòng tin học 2 1 13.850 13.850 8.310

195
Máy tính để bàn FPT ELEAD
T20.91HN ( cấu hình 3a - không
bao gồm lưu điện)

Phòng tin học 1 1 13.850 13.850 8.310

196
Máy tính để bàn FPT ELEAD
T20.91HN ( cấu hình 3a - không
bao gồm lưu điện)

Phòng tin học 2 1 13.850 13.850 8.310

197
Máy tính để bàn FPT ELEAD
T20.91HN ( cấu hình 3a - không
bao gồm lưu điện)

Phòng tin học 2 1 13.850 13.850 8.310

198
Máy tính để bàn FPT ELEAD
T20.91HN ( cấu hình 3a - không
bao gồm lưu điện)

Phòng tin học 1 1 13.850 13.850 8.310

199
Máy tính để bàn FPT ELEAD
T20.91HN ( cấu hình 3a - không
bao gồm lưu điện)

Phòng tin học 1 1 13.850 13.850 8.310

200
Máy tính để bàn FPT ELEAD
T20.91HN ( cấu hình 3a - không
bao gồm lưu điện)

Phòng tin học 1 1 13.850 13.850 8.310

201
Máy tính để bàn FPT ELEAD
T20.91HN ( cấu hình 3a - không
bao gồm lưu điện)

Phòng tin học 2 1 13.850 13.850 8.310

202
Máy tính để bàn FPT ELEAD
T20.91HN ( cấu hình 3a - không
bao gồm lưu điện)

Phòng tin học 1 1 13.850 13.850 8.310

203
Máy tính để bàn FPT ELEAD
T20.91HN ( cấu hình 3a - không
bao gồm lưu điện)

Phòng tin học 1 1 13.850 13.850 8.310
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204
Máy tính để bàn FPT ELEAD
T20.91HN ( cấu hình 3a - không
bao gồm lưu điện)

Phòng tin học 2 1 13.850 13.850 8.310

205
Máy tính để bàn FPT ELEAD
T20.91HN ( cấu hình 3a - không
bao gồm lưu điện)

Phòng tin học 2 1 13.850 13.850 8.310

206
Máy tính để bàn FPT ELEAD
T20.91HN ( cấu hình 3a - không
bao gồm lưu điện)

Phòng tin học 1 1 13.850 13.850 8.310

207
Máy tính để bàn FPT ELEAD
T20.91HN ( cấu hình 3a - không
bao gồm lưu điện)

Phòng tin học 2 1 13.850 13.850 8.310

208
Máy tính để bàn FPT ELEAD
T20.91HN ( cấu hình 3a - không
bao gồm lưu điện)

Phòng tin học 2 1 13.850 13.850 8.310

209
Máy tính để bàn FPT ELEAD
T20.91HN ( cấu hình 3a - không
bao gồm lưu điện)

Phòng tin học 2 1 13.850 13.850 8.310

210
Máy tính để bàn FPT ELEAD
T20.91HN ( cấu hình 3a - không
bao gồm lưu điện)

Phòng tin học 1 1 13.850 13.850 8.310

211
Máy tính để bàn FPT ELEAD
T20.91HN ( cấu hình 3a - không
bao gồm lưu điện)

Phòng tin học 2 1 13.850 13.850 8.310

212
Máy tính để bàn FPT ELEAD
T20.91HN ( cấu hình 3a - không
bao gồm lưu điện)

Phòng tin học 2 1 13.850 13.850 8.310

213
Máy tính để bàn FPT ELEAD
T20.91HN ( cấu hình 3a - không
bao gồm lưu điện)

Phòng tin học 1 1 13.850 13.850 8.310

214
Máy tính để bàn FPT ELEAD
T20.91HN ( cấu hình 3a - không
bao gồm lưu điện)

Phòng tin học 2 1 13.850 13.850 8.310
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215
Máy tính để bàn FPT ELEAD
T20.91HN ( cấu hình 3a - không
bao gồm lưu điện)

Phòng tin học 1 1 13.850 13.850 8.310

216
Máy tính để bàn FPT ELEAD
T20.91HN ( cấu hình 3a - không
bao gồm lưu điện)

Phòng tin học 1 1 13.850 13.850 8.310

217
Máy tính để bàn FPT ELEAD
T20.91HN ( cấu hình 3a - không
bao gồm lưu điện)

Phòng Thư viện học sinh 1 13.850 13.850 8.310

218
Máy tính để bàn FPT ELEAD
T20.91HN ( cấu hình 3a - không
bao gồm lưu điện)

Phòng tin học 1 1 13.850 13.850 8.310

219
Máy tính để bàn FPT ELEAD
T20.91HN ( cấu hình 3a - không
bao gồm lưu điện)

Phòng tin học 1 1 13.850 13.850 8.310

220
Máy tính để bàn FPT ELEAD
T20.91HN ( cấu hình 3a - không
bao gồm lưu điện)

Phòng Thư viện học sinh 1 13.850 13.850 8.310

221
Máy tính để bàn FPT ELEAD
T20.91HN ( cấu hình 3a - không
bao gồm lưu điện)

Phòng tin học 1 1 13.850 13.850 8.310

222
Máy tính để bàn FPT ELEAD
T20.91HN ( cấu hình 3a - không
bao gồm lưu điện)

Phòng tin học 2 1 13.850 13.850 8.310

223
Máy tính để bàn FPT ELEAD
T20.91HN ( cấu hình 3a - không
bao gồm lưu điện)

Phòng tin học 2 1 13.850 13.850 8.310

224
Máy tính để bàn FPT ELEAD
T20.91HN ( cấu hình 3a - không
bao gồm lưu điện)

Phòng tin học 2 1 13.850 13.850 8.310

225
Máy tính để bàn FPT ELEAD
T20.91HN ( cấu hình 3a - không
bao gồm lưu điện)

Phòng tin học 1 1 13.850 13.850 8.310
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226
Máy tính để bàn FPT ELEAD
T20.91HN ( cấu hình 3a - không
bao gồm lưu điện)

Phòng tin học 2 1 13.850 13.850 8.310

227
Máy tính để bàn FPT ELEAD
T20.91HN ( cấu hình 3a - không
bao gồm lưu điện)

Phòng tin học 2 1 13.850 13.850 8.310

228
Máy tính để bàn FPT ELEAD
T20.91HN ( cấu hình 3a - không
bao gồm lưu điện)

Phòng tin học 1 1 13.850 13.850 8.310

229
Máy tính để bàn FPT ELEAD
T20.91HN ( cấu hình 3a - không
bao gồm lưu điện)

Phòng tin học 1 1 13.850 13.850 8.310

230
Máy tính để bàn FPT ELEAD
T20.91HN ( cấu hình 3a - không
bao gồm lưu điện)

Phòng tin học 2 1 13.850 13.850 8.310

231
Máy tính để bàn FPT ELEAD
T20.91HN ( cấu hình 3a - không
bao gồm lưu điện)

Phòng tin học 2 1 13.850 13.850 8.310

232
Máy tính để bàn FPT ELEAD
T20.91HN ( cấu hình 3a - không
bao gồm lưu điện)

Phòng tin học 2 1 13.850 13.850 8.310

233
Máy tính để bàn FPT ELEAD
T20.91HN ( cấu hình 3a - không
bao gồm lưu điện)

Phòng tin học 1 1 13.850 13.850 8.310

234
Máy tính để bàn FPT ELEAD
T20.91HN ( cấu hình 3a - không
bao gồm lưu điện)

Phòng tin học 2 1 13.850 13.850 8.310

235
Máy tính để bàn FPT ELEAD
T20.91HN ( cấu hình 3a - không
bao gồm lưu điện)

Phòng tin học 2 1 13.850 13.850 8.310

236
Máy tính để bàn FPT ELEAD
T20.91HN ( cấu hình 3a - không
bao gồm lưu điện)

Phòng tin học 2 1 13.850 13.850 8.310
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237
Máy tính để bàn FPT ELEAD
T20.91HN ( cấu hình 3a - không
bao gồm lưu điện)

Phòng tin học 2 1 13.850 13.850 8.310

238
Máy tính để bàn FPT ELEAD
T20.91HN ( cấu hình 3a - không
bao gồm lưu điện)

Phòng tin học 1 1 13.850 13.850 8.310

239
Máy tính để bàn FPT ELEAD
T20.91HN ( cấu hình 3a - không
bao gồm lưu điện)

Phòng tin học 1 1 13.850 13.850 8.310

240
Máy tính để bàn FPT ELEAD
T20.91HN ( cấu hình 3a - không
bao gồm lưu điện)

Phòng tin học 2 1 13.850 13.850 8.310

241
Máy tính để bàn FPT ELEAD
T20.91HN ( cấu hình 3a - không
bao gồm lưu điện)

Phòng tin học 1 1 13.850 13.850 8.310

242
Máy tính để bàn FPT ELEAD
T20.91HN ( cấu hình 3a - không
bao gồm lưu điện)

Phòng tin học 2 1 13.850 13.850 8.310

243
Máy tính để bàn FPT ELEAD
T20.91HN ( cấu hình 3a - không
bao gồm lưu điện)

Phòng tin học 1 1 13.850 13.850 8.310

244
Máy tính để bàn FPT ELEAD
T20.91HN ( cấu hình 3a - không
bao gồm lưu điện)

Phòng tin học 2 1 13.850 13.850 8.310

245
Máy tính để bàn FPT ELEAD
T20.91HN ( cấu hình 3a - không
bao gồm lưu điện)

Phòng tin học 2 1 13.850 13.850 8.310

246
Máy tính để bàn FPT ELEAD
T20.91HN ( cấu hình 3a - không
bao gồm lưu điện)

Phòng tin học 1 1 13.850 13.850 8.310

247
Máy tính để bàn FPT ELEAD
T20.91HN ( cấu hình 3a - không
bao gồm lưu điện)

Phòng tin học 2 1 13.850 13.850 8.310
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248
Máy tính để bàn FPT ELEAD
T20.91HN ( cấu hình 3a - không
bao gồm lưu điện)

Phòng tin học 2 1 13.850 13.850 8.310

249
Máy tính để bàn FPT ELEAD
T20.91HN ( cấu hình 3a - không
bao gồm lưu điện)

Phòng tin học 1 1 13.850 13.850 8.310

250
Máy tính để bàn FPT ELEAD
T20.91HN ( cấu hình 3a - không
bao gồm lưu điện)

Phòng Thư viện học sinh 1 13.850 13.850 8.310

251
Máy tính để bàn FPT ELEAD
T20.91HN ( cấu hình 3a - không
bao gồm lưu điện)

Phòng tin học 2 1 13.850 13.850 8.310

252
Máy tính để bàn FPT ELEAD
T20.91HN ( cấu hình 3a - không
bao gồm lưu điện)

Phòng tin học 1 1 13.850 13.850 8.310

253
Máy tính để bàn FPT ELEAD
T20.91HN ( cấu hình 3a - không
bao gồm lưu điện)

Phòng tin học 1 1 13.850 13.850 8.310

254
Máy tính để bàn FPT ELEAD
T20.91HN ( cấu hình 3a - không
bao gồm lưu điện)

Phòng tin học 2 1 13.850 13.850 8.310

255
Máy tính để bàn FPT ELEAD
T20.91HN ( cấu hình 3a - không
bao gồm lưu điện)

Phòng tin học 1 1 13.850 13.850 8.310

256
Máy tính để bàn FPT ELEAD
T20.91HN ( cấu hình 3a - không
bao gồm lưu điện)

Phòng tin học 1 1 13.850 13.850 8.310

257
Máy tính để bàn FPT ELEAD
T20.91HN ( cấu hình 3a - không
bao gồm lưu điện)

Phòng tin học 1 1 13.850 13.850 8.310

258
Máy tính để bàn FPT ELEAD
T20.91HN ( cấu hình 3a - không
bao gồm lưu điện)

Phòng tin học 2 1 13.850 13.850 8.310
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259
Máy tính để bàn FPT ELEAD
T20.91HN ( cấu hình 3a - không
bao gồm lưu điện)

Phòng tin học 1 1 13.850 13.850 8.310

260
Máy tính để bàn FPT ELEAD
T20.91HN ( cấu hình 3a - không
bao gồm lưu điện)

Phòng tin học 2 1 13.850 13.850 8.310

261
Máy tính để bàn FPT ELEAD
T20.91HN ( cấu hình 3a - không
bao gồm lưu điện)

Phòng tin học 1 1 13.850 13.850 8.310

262
Máy tính để bàn FPT ELEAD
T20.91HN ( cấu hình 3a - không
bao gồm lưu điện)

Phòng Thư viện học sinh 1 13.850 13.850 8.310

263
Máy tính để bàn FPT ELEAD
T20.91HN ( cấu hình 3a - không
bao gồm lưu điện)

Phòng tin học 1 1 13.850 13.850 8.310

264
Máy tính để bàn FPT ELEAD
T20.91HN ( cấu hình 3a - không
bao gồm lưu điện)

Phòng tin học 2 1 13.850 13.850 8.310

265
Máy tính để bàn FPT ELEAD
T20.91HN ( cấu hình 3a - không
bao gồm lưu điện)

Phòng tin học 2 1 13.850 13.850 8.310

266
Máy tính để bàn FPT ELEAD
T20.91HN ( cấu hình 3a - không
bao gồm lưu điện)

Phòng tin học 1 1 13.850 13.850 8.310

267
Máy tính để bàn FPT ELEAD
T20.91HN ( cấu hình 3a - không
bao gồm lưu điện)

Phòng tin học 2 1 13.850 13.850 8.310

268
Máy tính để bàn FPT ELEAD
T20.91HN ( cấu hình 3a - không
bao gồm lưu điện)

Phòng tin học 2 1 13.850 13.850 8.310

269
Máy tính để bàn FPT ELEAD
T20.91HN ( cấu hình 3a - không
bao gồm lưu điện)

Phòng tin học 2 1 13.850 13.850 8.310
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270
Máy tính để bàn FPT ELEAD
T20.91HN ( cấu hình 3a - không
bao gồm lưu điện)

Phòng tin học 1 1 13.850 13.850 8.310

271
Máy tính để bàn FPT ELEAD
T20.91HN ( cấu hình 3a - không
bao gồm lưu điện)

Phòng tin học 2 1 13.850 13.850 8.310

272
Máy tính để bàn FPT ELEAD
T20.91HN ( cấu hình 3a - không
bao gồm lưu điện)

Phòng tin học 2 1 13.850 13.850 8.310

273
Máy tính để bàn FPT ELEAD
T20.91HN ( cấu hình 3a - không
bao gồm lưu điện)

Phòng tin học 1 1 13.850 13.850 8.310

274
Máy tính để bàn FPT ELEAD
T20.91HN ( cấu hình 3a - không
bao gồm lưu điện)

Phòng tin học 1 1 13.850 13.850 8.310

275
Máy tính để bàn FPT ELEAD
T20.91HN ( cấu hình 3a - không
bao gồm lưu điện)

Phòng tin học 1 1 13.850 13.850 8.310

276
Máy tính để bàn FPT ELEAD
T20.91HN ( cấu hình 3a - không
bao gồm lưu điện)

Phòng Thư viện học sinh 1 13.850 13.850 8.310

277
Máy tính để bàn FPT ELEAD
T20.91HN ( cấu hình 3a - không
bao gồm lưu điện)

Phòng tin học 2 1 13.850 13.850 8.310

278
Máy tính xách tay Acer Travelmate
P215-53 series: TMP215-53-58BH 
( cấu hình 5)

Phòng tổ Toán - Tin -
Công nghệ

1 14.900 14.900 8.940

279
Máy tính xách tay Acer Travelmate
P215-53 series: TMP215-53-58BH 
( cấu hình 5)

Phòng thiết bị đồ dùng 1 14.900 14.900 8.940

280
Máy tính xách tay Acer Travelmate
P215-53 series: TMP215-53-58BH 
( cấu hình 5)

Phòng Hiệu trưởng 1 14.900 14.900 8.940
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281
Máy tính xách tay Acer Travelmate
P215-53 series: TMP215-53-58BH 
( cấu hình 5)

Phòng tổ KHTN 1 14.900 14.900 8.940

282
Máy tính xách tay Acer Travelmate
P215-53 series: TMP215-53-58BH 
( cấu hình 5)

Phòng thiết bị đồ dùng 1 14.900 14.900 8.940

283
Máy tính xách tay Acer Travelmate
P215-53 series: TMP215-53-58BH 
( cấu hình 5)

Phòng Phó Hiệu trưởng 1 1 14.900 14.900 8.940

284
Máy tính xách tay Acer Travelmate
P215-53 series: TMP215-53-58BH 
( cấu hình 5)

Phòng thiết bị đồ dùng 1 14.900 14.900 8.940

285
Máy tính xách tay Acer Travelmate
P215-53 series: TMP215-53-58BH 
( cấu hình 5)

Phòng thiết bị đồ dùng 1 14.900 14.900 8.940

Ngày ..... tháng ..... năm ...........

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, họ tên và đóng dấu)

Nguyễn Thị Minh Thúy

Người lập báo cáo

(Ký, họ tên)

Nguyễn Thị Hồng Nhung


